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Danh mục nghề đào tạo cao đẳng, trung 
cấp
vn.giao-duc.nganh-nghe-chuong-trinh-dao-tao.danh-muc-nghe-dao-tao-cao-dang-trung-cap
Danh mục mã và tên ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng đang áp dụng tại ngày 
26/09/2026 theo Thông tư 26/2020/TT-BLĐTBXH. Thông tư 77/2026/TT-BGDĐT đã được ban hành và 
dự kiến có hiệu lực từ 01/12/2026.
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Sư phạm giáo 
dục nghề…

ĐỊA BÀN

Việt Nam

DỮ LIỆU

Sư phạm giáo dục nghề nghiệp
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên   ·   Ngày hiệu lực: 2021-02-14

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên   ·   Ngày hiệu lực: 2021-02-14

Hội họa
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Nghệ thuật   ·   Ngày hiệu lực: 2021-02-14

Hội họa
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Nghệ thuật   ·   Ngày hiệu lực: 2021-02-14

Kỹ thuật điêu khắc gỗ
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Nghệ thuật   ·   Ngày hiệu lực: 2021-02-14

Kỹ thuật điêu khắc gỗ
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Nghệ thuật   ·   Ngày hiệu lực: 2021-02-14
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Phiên bản: 2020.12.30
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Giấy phép: Pending source verification
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Bộ Tư pháp — Thông tư 26/2020/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục ngành, 
nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
https://vbpl.moj.gov.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=147291
Thư Viện Pháp Luật — Thông tư 26/2020/TT-BLĐTBXH và danh mục ngành, nghề đào tạo
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-26-2020-TT-BLDTBXH-Danh-muc-nganh-nghe-dao-tao-cap-IV-trinh-do-
trung-cap-cao-dang-469116.aspx
Thư Viện Pháp Luật — Thông tư 77/2026/TT-BGDĐT danh mục ngành nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp như thế 
nào?
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/ho-tro-phap-luat/thong-tu-772026ttbgddt-danh-muc-nganh-nghe-dao-tao-trong-giao-duc-nghe-nghiep-data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 1 / 2
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Chính phủ Việt Nam — Thông tư 26/2020/TT-BLĐTBXH và danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ 
cao đẳng
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=202868&pageid=27160
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Lịch sử hiệu lực Thông tư 26/2020/TT-BLĐTBXH
https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-lichsu.aspx?ItemID=147291&Keyword=
Báo điện tử Chính phủ — Danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp
https://baochinhphu.vn/danh-muc-nganh-nghe-dao-tao-trong-giao-duc-nghe-nghiep-102260928083810846.htm
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư 26/2020/TT-BLĐTBXH và danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ 
trung cấp, trình độ cao đẳng
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2021/04/tt-26-2020-bldtbxh.pdf
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 77/2026/TT-BGDĐT: Ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo 
dục nghề nghiệp
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=219658&orggroupid=4&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư 77/2026/TT-BGDĐT bản ký và phụ lục danh mục
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/9/77-bgddt.signed.pdf

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 2 / 2

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/ho-tro-phap-luat/thong-tu-772026ttbgddt-danh-muc-nganh-nghe-dao-tao-trong-giao-duc-nghe-nghiep-nhu-the-nao-293354.html
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=202868&pageid=27160
https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-lichsu.aspx?ItemID=147291&Keyword=
https://baochinhphu.vn/danh-muc-nganh-nghe-dao-tao-trong-giao-duc-nghe-nghiep-102260928083810846.htm
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2021/04/tt-26-2020-bldtbxh.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=219658&orggroupid=4&pageid=27160
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/9/77-bgddt.signed.pdf

